
S

Nam Nữ

Bậc 

đào 

tạo

Chuyên 

ngành

Loại 

hình 

đào tạo

I

A

1 Nguyễn Thị Hồng Vi 20/02/1988 Kinh

Ân Nghĩa, 

Hoài Ân, 

Bình Định

21/09/2016 21/09/2017 Chuyên viên 01.003 ĐH QTKD
Chính 

quy
Sơ cấp Anh B B HTTNV

1 Lê Thị Bích Ngọc 02/11/1984 Kinh

Cát Hanh, 

Phù Cát, 

Bình Định

19/05/2016 19/05/2017 Kỹ sư V.05.02.07 SĐH
Hóa thực 

phẩm

Chính 

quy
Sơ cấp Anh C TC Tin HTXSNV

B

1 Nguyễn Thị Hồng Vi 20/02/1988 Kinh

Ân Nghĩa, 

Hoài Ân, 

Bình Định

21/09/2016 21/09/2017 Chuyên viên 01.003 ĐH QTKD
Chính 

quy
Sơ cấp Anh B B HTTNV

1 Lê Thị Bích Ngọc 02/11/1984 Kinh

Cát Hanh, 

Phù Cát, 

Bình Định

19/05/2016 19/05/2017 Kỹ sư V.05.02.07 SĐH
Hóa thực 

phẩm

Chính 

quy
Sơ cấp Anh C TC Tin HTXSNV

II

A

1 Đinh Văn Lợi 02/08/1980 Kinh

Cát Trinh, 

Phù Cát, 

Bình Định

04/12/2018 04/12/2019

 Phó Trưởng 

phòng Tài 

chính kế toán

06.031 ĐH Kế toán
Chính 

quy
Sơ cấp Anh C A HTTNV

B

QUY HOẠCH CHỨC DANH TRƯỞNG PHÒNG 

Trường hợp quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt đề nghị giữ lại

Trường hợp đề nghị bổ sung quy hoạch: không

Trường hợp đề nghị đưa ra khỏi quy hoạch: Không

QUY HOẠCH CHỨC DANH PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

Trường hợp quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt đề nghị giữ lại

Trường hợp đề nghị đưa ra khỏi quy hoạch: Không

QUY HOẠCH CHỨC DANH PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

Trường hợp quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt đề nghị giữ lại

Trường hợp đề nghị bổ sung quy hoạch:

Trường hợp đề nghị đưa ra khỏi quy hoạch: Không

PHÒNG TÀI CHÍNH-KẾ TOÁN

PHÒNG TỔ CHỨC-HÀNH CHÍNH

QUY HOẠCH CHỨC DANH TRƯỞNG PHÒNG 

Trường hợp quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt đề nghị giữ lại

Trường hợp đề nghị bổ sung quy hoạch:

Ngày chính 

thức

Chức danh, 

chức vụ

Ngạch công 

chức/ chức 

danh viên 

chức

Trình độ chuyên môn
Trình 

độ 

LLCT

Ngoại 

ngữ

SỞ Y TẾ TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN PHÙ CÁT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH VIÊN CHỨC GIỚI THIỆU BỔ SUNG NGUỒN QUY HOẠCH CÁC CHỨC DANH 

LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CẤP KHOA, PHÒNG, TRẠM Y TẾ 

ĐƠN VỊ: TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN PHÙ CÁT

GIAI ĐOẠN 2026-2031

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-TTYT ngày 05/4/2024 của TTYT huyện Phù Cát)

TT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân 

tộc
Quê quán

Ngày vào 

Đảng CSVN
Tin học

Kết quả 

đánh giá, 

xếp loại 

năm 2023
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1 Nguyễn Tường Linh 06/06/1981 Kinh

Cát Tường, 

Phù Cát, 

Bình Định

09/04/2008 09/04/2009 Chuyên viên 01.003 ĐH Kế toán
Chính 

quy

Trung 

cấp
Anh B TC Tin HTTNV

1 Lê Minh Đạt 20/02/1984 Kinh

Phước 

Quang,

 Tuy Phước, 

Bình Định

02/09/2005 02/09/2006 Kế toán 06.031 ĐH Kế toán VHVL
Trung 

cấp
Anh C B HTTNV

2 Đinh Thị Cẩm Giang 12/03/1991 Kinh

Hoài Châu 

Bắc, Hoài 

Nhơn, Bình 

Định

20/06/2016 20/06/2017 Kế toán 06.031 ĐH Kế toán
Chính 

quy
Sơ cấp Anh C B HTTNV

III

A

B

1 Trương Thị Điệp 20/07/1988 Kinh

Phú Phong, 

Tây Sơn,

 Bình Định

19/11/2018 19/11/2019 Điều dưỡng V.08.05.12 ĐH
Điều 

dưỡng
VHVL Anh B

CNTT 

cơ bản
HTTNV

1 Võ Hà Phương 07/03/1989 Kinh

Cát Hải,

 Phù Cát, 

Bình Định

15/03/2021 15/03/2022
Công nghệ 

thông tin
V.05.02.07 SĐH CNTT

Chính 

quy
Anh B1 HTTNV

IV

A

1 Nguyễn Tường Linh 06/06/1981 Kinh

Cát Tường, 

Phù Cát, 

Bình Định

09/04/2008 09/04/2009 Chuyên viên 01.003 ĐH Kế toán
Chính 

quy

Trung 

cấp
Anh B TC Tin HTTNV

1 Lê Thị Bích Ngọc 02/11/1984 Kinh

Cát Hanh, 

Phù Cát, 

Bình Định

19/05/2016 19/05/2017 Kỹ sư V.05.02.07 SĐH
Hóa thực 

phẩm

Chính 

quy
Sơ cấp Anh C TC Tin HTXSNV

B

1 Nguyễn Tường Linh 06/06/1981 Kinh

Cát Tường, 

Phù Cát, 

Bình Định

09/04/2008 09/04/2009 Chuyên viên 01.003 ĐH Kế toán
Chính 

quy

Trung 

cấp
Anh B TC Tin HTTNV

Trường hợp đề nghị bổ sung quy hoạch: không

Trường hợp đề nghị đưa ra khỏi quy hoạch:

QUY HOẠCH CHỨC DANH TRƯỞNG PHÒNG 

Trường hợp quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt đề nghị giữ lại: 

Trường hợp đề nghị bổ sung quy hoạch: không

Trường hợp đề nghị đưa ra khỏi quy hoạch:

QUY HOẠCH CHỨC DANH PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

Trường hợp quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt đề nghị giữ lại: 

Trường hợp đề nghị đưa ra khỏi quy hoạch: Không

QUY HOẠCH CHỨC DANH PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Trường hợp quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt đề nghị giữ lại: 

Trường hợp đề nghị bổ sung quy hoạch: 

Trường hợp đề nghị đưa ra khỏi quy hoạch: Không

PHÒNG DÂN SỐ - TRUYỀN THÔNG VÀ GIÁO DỤC SỨC KHỎE

Trường hợp đề nghị bổ sung quy hoạch: 

Trường hợp đề nghị đưa ra khỏi quy hoạch: Không

PHÒNG KẾ HOẠCH-NGHIỆP VỤ-ĐIỀU DƯỠNG

QUY HOẠCH CHỨC DANH TRƯỞNG PHÒNG

Trường hợp quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt đề nghị giữ lại: Không

Trường hợp đề nghị bổ sung quy hoạch: không
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1 Lê Thị Bích Ngọc 02/11/1984 Kinh

Cát Hanh, 

Phù Cát, 

Bình Định

19/05/2016 19/05/2017 Kỹ sư V.05.02.07 SĐH
Hóa thực 

phẩm

Chính 

quy
Sơ cấp Anh C TC Tin HTXSNV

V

A

1 Phạm Xuân Minh 28/01/1971 Kinh

Cát Tường, 

Phù Cát, 

Bình Định

19/11/1999 19/11/2000

Phó Trưởng 

khoa Khám 

bệnh

V.08.01.02 SĐH  Nhi 
Chính 

quy
Anh B

Văn 

phòng
HTTNV

2 Phạm Văn Sa 21/08/1973 Kinh

Cát Tường, 

Phù Cát, 

Bình Định

21/02/2011 21/02/2012

Phó Trưởng 

khoa Hồi sức 

cấp cứu

V.08.01.02 SĐH Nội khoa
Chính 

quy
Sơ cấp Anh C

CNTT 

Cơ bản
HTTNV

3 Phan Thị Kim Hoa 06/11/1973 Kinh

Cát Khánh, 

Phù Cát, 

Bình Định

19/01/2004 19/01/2005
 Phó Trưởng 

khoa Nhi
V.08.01.03 ĐH Đa khoa

Chính 

quy
Sơ cấp Anh B B HTTNV

B

1 Nguyễn Thanh Ngân 10/06/1986 Kinh

Cát Tài, 

Phù Cát, 

Bình Định

05/07/2021 05/07/2022 Bác sĩ V.08.01.03 ĐH Đa khoa
Liên 

thông
Sơ cấp Anh B

CNTT 

cơ bản
HTTNV

C

VI Nguyễn Vỹ Nhi 01/11/1993 Kinh Cát Tiến 20/10/2023 Điều dưỡng V.08.05.12 ĐH
Điều 

dưỡng
VHVL Anh B

CNTT 

cơ bản
HTTNV

VI

A

1 Nguyễn Thanh Ngân 10/06/1986 Kinh

Cát Tài, 

Phù Cát, 

Bình Định

05/07/2021 05/07/2022 Bác sĩ V.08.01.03 ĐH Đa khoa
Liên 

thông
Sơ cấp Anh B

CNTT 

cơ bản
HTTNV

B

1 Nguyễn Thanh Ngân 10/06/1986 Kinh

Cát Tài, 

Phù Cát, 

Bình Định

05/07/2021 05/07/2022 Bác sĩ V.08.01.03 ĐH Đa khoa
Liên 

thông
Sơ cấp Anh B

CNTT 

cơ bản
HTTNV

2 Phan Thị Ý Nhi 21/06/1995 Kinh

Cát Trinh, 

Phù Cát, 

Bình Định

22/12/2022 22/12/2023 Bác sĩ V.08.01.03 ĐH Đa khoa
Chính 

quy
Sơ cấp Anh B

CNTT 

cơ bản
HTTNV

Trường hợp đề nghị bổ sung quy hoạch: Không

Trường hợp đề nghị đưa ra khỏi quy hoạch: Không

QUY HOẠCH CHỨC DANH PHÓ TRƯỞNG KHOA

Trường hợp quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt đề nghị giữ lại: 

Trường hợp đề nghị bổ sung quy hoạch: Không

Trường hợp đề nghị đưa ra khỏi quy hoạch: Không

Trường hợp quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt đề nghị giữ lại: Không

Trường hợp đề nghị bổ sung quy hoạch:

Trường hợp đề nghị đưa ra khỏi quy hoạch: Không

KHOA NGOẠI

QUY HOẠCH CHỨC DANH TRƯỞNG KHOA

Trường hợp quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt đề nghị giữ lại: 

Trường hợp đề nghị đưa ra khỏi quy hoạch: Không

QUY HOẠCH CHỨC DANH PHÓ TRƯỞNG KHOA

Trường hợp quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt đề nghị giữ lại: 

Trường hợp đề nghị bổ sung quy hoạch: không

Trường hợp đề nghị đưa ra khỏi quy hoạch: Không

QUY HOẠCH CHỨC DANH ĐIỀU DƯỠNG TRƯỞNG KHOA

KHOA KHÁM BỆNH

QUY HOẠCH CHỨC DANH TRƯỞNG KHOA

Trường hợp quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt đề nghị giữ lại: 

Trường hợp đề nghị bổ sung quy hoạch: không
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C

1 Nguyễn Văn Hoan 05/08/1972 Kinh

Ngô Mây, 

Phù Cát, 

Bình Định

13/12/2010 13/12/2011 Điều dưỡng V.08.05.13 CĐ
Điều 

dưỡng

Liên 

thông
Anh B

CNTT 

cơ bản
HTXSNV

2 Võ Thị Trà My 17/04/1987 Kinh

Cát Lâm, 

Phù Cát, 

Bình Định

19/10/2006 19/10/2007 Điều dưỡng V.08.05.13 CĐ
Điều 

dưỡng

Liên 

thông
Anh B

CNTT 

cơ bản
HTTNV

VII

A

1 Phạm Văn Sa 21/08/1973 Kinh

Cát Tường, 

Phù Cát, 

Bình Định

21/02/2011 21/02/2012

Phó Trưởng 

khoa CC-

HSTC&CĐ

V.08.01.02 SĐH Nội khoa
Chính 

quy
Sơ cấp Anh C

CNTT 

Cơ bản
HTTNV

1 Phạm Xuân Minh 28/01/1971 Kinh

Cát Tường, 

Phù Cát, 

Bình Định

19/11/1999 19/11/2020

Phó Trưởng 

khoa Khám 

bệnh

V.08.01.02 SĐH  Nhi 
Chính 

quy
Sơ cấp Anh C

CNTT 

Cơ bản
HTTNV

2 Võ Nguyễn Việt Trung 03/04/1991 Kinh

Cát Hanh, 

Phù Cát, 

Bình Định

05/10/2022 05/10/2023 Bác sĩ V.08.01.03 ĐH Đa khoa
Liên 

thông
Sơ cấp Anh B

CNTT 

cơ bản
HTNV

1 Nguyễn Thanh Ngân 10/06/1986 Kinh

Cát Tài, 

Phù Cát, 

Bình Định

05/07/2021 05/07/2022 Bác sĩ V.08.01.03 ĐH Đa khoa
Liên 

thông
Sơ cấp Anh B

CNTT 

cơ bản
HTTNV

1 Võ Nguyễn Việt Trung 03/04/1991 Kinh

Cát Hanh, 

Phù Cát, 

Bình Định

05/10/2022 05/10/2023 Bác sĩ V.08.01.03 ĐH Đa khoa
Liên 

thông
Sơ cấp Anh B

CNTT 

cơ bản
HTNV

C

1 Nguyễn Thị Mỹ Dung 24/07/1983 Kinh

Cát Tài, Phù 

Cát, Bình 

Định

20/12/2013 20/12/2014 Điều dưỡng V.08.05.13 CĐ
Điều 

dưỡng

Chính 

quy
Anh B

CNTT 

cơ bản
HTTNV

2
Nguyễn Thị Thiên 

Hương
12/03/1984 Kinh

Cát Lâm, 

Phù Cát, 

Bình Định

19/12/2014 19/12/2015 Điều dưỡng V.08.05.13 CĐ
Điều 

dưỡng

Chính 

quy
Anh B

CNTT 

cơ bản
HTTNV

3 Phan Thị Mỹ Hậu 02/06/1997 Kinh

Bình Thành, 

Tây sơn, 

Bình Định

21/03/2018 21/03/2019 Điều dưỡng V.08.05.12 ĐH
Điều 

dưỡng

Chính 

quy
Sơ cấp Anh B B HTTNV

Trường hợp đề nghị đưa ra khỏi quy hoạch: 

QUY HOẠCH CHỨC DANH ĐIỀU DƯỠNG TRƯỞNG KHOA

Trường hợp quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt đề nghị giữ lại:

Trường hợp đề nghị bổ sung quy hoạch: Không

Trường hợp đề nghị đưa ra khỏi quy hoạch: 

Trường hợp quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt đề nghị giữ lại: 

Trường hợp đề nghị bổ sung quy hoạch:

Trường hợp đề nghị đưa ra khỏi quy hoạch: 

QUY HOẠCH CHỨC DANH PHÓ TRƯỞNG KHOA

Trường hợp quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt đề nghị giữ lại: Không

Trường hợp đề nghị bổ sung quy hoạch:

QUY HOẠCH CHỨC DANH ĐIỀU DƯỠNG TRƯỞNG KHOA

Trường hợp quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt đề nghị giữ lại: 

Trường hợp đề nghị bổ sung quy hoạch: Không

Trường hợp đề nghị đưa ra khỏi quy hoạch: Không

KHOA CẤP CỨU - HỐI SỨC TÍCH CỰC VÀ CHỐNG ĐỘC

QUY HOẠCH CHỨC DANH TRƯỞNG KHOA
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1 Nguyễn Trí Nhân 30/01/1990 Kinh

Cát Hiệp, 

Phù Cát, 

Bình Định

05/10/2022 05/10/2023 Điều dưỡng V.08.05.12 ĐH
Điều 

dưỡng

Chính 

quy
Sơ cấp Anh B B HTTNV

VIII

A

1 Nguyễn Phúc Điền 21/03/1986 Kinh

Cát Minh, 

Phù Cát, 

Bình Định

20/08/2018 20/08/2019 Bác sĩ V.08.01.03 SĐH YHCT chuyên tu Sơ cấp Anh B B HTTNV

1 Hà Văn Nam 07/06/1982 kinh

Cát Tường, 

Phù Cát, 

Bình Định

24/11/2022 24/11/2023 Bác sĩ V.08.01.03 ĐH YHCT chuyên tu Anh B
CNTT 

cơ bản
HTXSNV

B

1 Trần Thị Trúc Thu 27/07/1991 Kinh

Cát Tường, 

Phù Cát, 

Bình Định

26/11/2020 26/11/2021 Bác sĩ V.08.01.03 ĐH YHCT chuyên tu Anh B
CNTT 

cơ bản
HTTNV

2 Hà Văn Nam 07/06/1982 kinh

Cát Tường, 

Phù Cát, 

Bình Định

24/11/2022 24/11/2023 Bác sĩ V.08.01.03 ĐH YHCT chuyên tu Anh B
CNTT 

cơ bản
HTXSNV

C

1 Phan Thị Kim Chung 01/08/1990 Kinh

Cát Hiệp- 

Phù Cát- 

Bình Định

08/06/2015 08/06/2016 Điều dưỡng V.08.05.12 ĐH
Điều 

dưỡng
VHVL Anh B

CNTT 

cơ bản
HTTNV

1 Đào Thị Phương Trang 15/06/1993 Kinh

Cát Thành, 

Phù Cát, 

Bình Định

13/08/2019 13/08/2020 Y sĩ V.08.03.07 TC YHCT
Chính 

quy
Anh B

CNTT 

cơ bản
HTTNV

IX KHOA NHI

A

1 Phan Thị Kim Hoa 06/11/1973 Kinh

Cát Khánh, 

Phù Cát, 

Bình Định

19/01/2004 19/01/2005
 Phó Trưởng 

khoa Nhi
V.08.01.03 ĐH Đa khoa

Chính 

quy
Sơ cấp Anh B B HTTNV

B

Trường hợp đề nghị bổ sung quy hoạch:

QUY HOẠCH CHỨC DANH TRƯỞNG KHOA

Trường hợp quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt đề nghị giữ lại:

Trường hợp đề nghị bổ sung quy hoạch: Không

Trường hợp đề nghị đưa ra khỏi quy hoạch: Không

QUY HOẠCH CHỨC DANH PHÓ TRƯỞNG KHOA

Trường hợp quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt đề nghị giữ lại: Không

Trường hợp đề nghị bổ sung quy hoạch: Không

Trường hợp đề nghị đưa ra khỏi quy hoạch: Không

QUY HOẠCH CHỨC DANH ĐIỀU DƯỠNG TRƯỞNG KHOA

Trường hợp quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt đề nghị giữ lại: Không

Trường hợp đề nghị bổ sung quy hoạch:

Trường hợp đề nghị đưa ra khỏi quy hoạch:

QUY HOẠCH CHỨC DANH TRƯỞNG KHOA

Trường hợp quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt đề nghị giữ lại: Không

Trường hợp đề nghị bổ sung quy hoạch:

Trường hợp đề nghị đưa ra khỏi quy hoạch:

QUY HOẠCH CHỨC DANH PHÓ TRƯỞNG KHOA

Trường hợp quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt đề nghị giữ lại: 

KHOA Y HỌC CỔ TRUYỀN VÀ PHCN
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1 Phan Thị Ý Nhi 21/06/1995 Kinh

Cát Trinh, 

Phù Cát, 

Bình Định

22/12/2022 22/12/2023 Bác sĩ V.08.01.03 ĐH Đa khoa
Chính 

quy
Sơ cấp Anh B

CNTT 

cơ bản
HTTNV

C

1 Nguyễn Thị Mỹ Lệ 02/02/1986 Kinh

Cát Tân, 

Phù Cát, 

Bình Định

18/08/2008 18/08/2009 Điều dưỡng V.08.05.13 CĐ
Điều 

dưỡng

Liên 

thông
Anh B B HTTNV

1 Đặng Thị Mỹ Dung 20/01/1980 Kinh

Cát Trinh, 

Phù Cát, 

Bình Định

26/12/2012 26/12/2013 Điều dưỡng V.08.05.13 CĐ
Điều 

dưỡng

Liên 

thông
Anh B B HTTNV

X KHOA NỘI

A

1 Phạm Văn Sa 21/08/1973 Kinh

Cát Tường, 

Phù Cát, 

Bình Định

21/02/2011 21/02/2012

Phó Trưởng 

khoa Hồi sức 

cấp cứu

V.08.01.02 SĐH Nội khoa
Chính 

quy
Sơ cấp Anh C

CNTT 

Cơ bản
HTTNV

2 Phan Thị Kim Hoa 06/11/1973 Kinh

Cát Khánh, 

Phù Cát, 

Bình Định

19/01/2004 19/01/2005
 Phó Trưởng 

khoa Nhi
V.08.01.03 ĐH Đa khoa

Chính 

quy
Sơ cấp Anh B B HTTNV

B

C

1 Nguyễn Thị Cẩm Hoa 01/12/1990 Kinh

Cát Tường, 

Phù Cát, 

Bình Định

21/11/2023 chưa Điều dưỡng V.08.05.13 CĐ
Điều 

dưỡng

Chính 

quy
Anh B

CNTT 

cơ bản
HTTNV

2 Nguyễn Trí Nhân 30/01/1990 Kinh

Cát Hiệp, 

Phù Cát, 

Bình Định

05/10/2022 05/10/2023 Điều dưỡng V.08.05.12 ĐH
Điều 

dưỡng

Chính 

quy
Sơ cấp Anh B B HTTNV

1 Từ Thanh Dũng 06/01/1989 Kinh

Cát Tài, Phù 

Cát, Bình 

Định

18/07/2014 18/07/2015 Điều dưỡng V.08.05.13 CĐ
Điều 

dưỡng

Chính 

quy
Anh C

CNTT 

Cơ bản
HTTNV

XI

A

KHOA TRUYỀN NHIỄM

QUY HOẠCH CHỨC DANH TRƯỞNG KHOA

Trường hợp quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt đề nghị giữ lại: 

Trường hợp đề nghị bổ sung quy hoạch: Không

Trường hợp đề nghị đưa ra khỏi quy hoạch: Không

QUY HOẠCH CHỨC DANH ĐIỀU DƯỠNG TRƯỞNG KHOA

Trường hợp quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt đề nghị giữ lại: Không

Trường hợp đề nghị bổ sung quy hoạch: 

Trường hợp đề nghị đưa ra khỏi quy hoạch:

QUY HOẠCH CHỨC DANH TRƯỞNG KHOA

Trường hợp quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt đề nghị giữ lại: 

Trường hợp đề nghị bổ sung quy hoạch: Không

Trường hợp đề nghị đưa ra khỏi quy hoạch: Không

QUY HOẠCH CHỨC DANH PHÓ TRƯỞNG KHOA

Trường hợp quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt đề nghị giữ lại: Không

Trường hợp đề nghị đưa ra khỏi quy hoạch: Không

QUY HOẠCH CHỨC DANH ĐIỀU DƯỠNG TRƯỞNG KHOA

Trường hợp quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt đề nghị giữ lại:

Trường hợp đề nghị bổ sung quy hoạch: Không

Trường hợp đề nghị đưa ra khỏi quy hoạch:
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1 Phạm Xuân Minh 28/01/1971 Kinh

Cát Tường, 

Phù Cát, 

Bình Định

19/11/1999 19/11/2000

Phó Trưởng 

khoa Khám 

bệnh

V.08.01.02 SĐH  Nhi 
Chính 

quy
Anh B

Văn 

phòng
HTTNV

B

C

1 Nguyễn Trí Nhân 30/01/1990 Kinh

Cát Hiệp, 

Phù Cát, 

Bình Định

05/10/2022 05/10/2023 Điều dưỡng V.08.05.12 ĐH
Điều 

dưỡng

Chính 

quy
Sơ cấp Anh B B HTTNV

XII

A

1 Phan Thị Ý Nhi 21/06/1995 Kinh

Cát Trinh, 

Phù Cát, 

Bình Định

22/12/2022 22/12/2023 Bác sĩ V.08.01.03 ĐH Đa khoa
Chính 

quy
Sơ cấp Anh B

CNTT 

cơ bản
HTTNV

B

C

1
Nguyễn Thị Thùy 

Dương
25/05/1981 Kinh

Hoài Nhơn, 

Bình Định
25/04/2016 25/04/2017 Hộ sinh V.08.06.15 ĐH Hộ sinh VHVL Sơ cấp Anh B B HTTNV

2 Cao Thị Thiên Thủy 20/11/1983 Kinh

Cát Sơn, 

Phù Cát, 

Bình Định

25/02/2011 25/02/2012 Hộ sinh V.08.06.15 ĐH Hộ sinh VHVL Sơ cấp Anh B B HTTNV

XIII

A

1 Phạm Hoài Trân 22/09/1995 Kinh

Cát Trinh, 

Phù Cát, 

Bình Định

07/11/2022 07/11/2023 Dược sĩ V.08.08.22 ĐH Dược sĩ
Chính 

quy
Anh C

CNTT 

cơ bản
HTTNV

Trường hợp đề nghị đưa ra khỏi quy hoạch:

Trường hợp đề nghị bổ sung quy hoạch: Không

Trường hợp đề nghị đưa ra khỏi quy hoạch:

KHOA DƯỢC - VẬT TƯ - TTBYT

QUY HOẠCH CHỨC DANH TRƯỞNG KHOA

Trường hợp quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt đề nghị giữ lại: 

Trường hợp đề nghị bổ sung quy hoạch: Không

QUY HOẠCH CHỨC DANH PHÓ TRƯỞNG KHOA

Trường hợp quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt đề nghị giữ lại: Không

Trường hợp đề nghị bổ sung quy hoạch: Không

Trường hợp đề nghị đưa ra khỏi quy hoạch: Không

QUY HOẠCH CHỨC DANH HỘ SINH TRƯỞNG KHOA

Trường hợp quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt đề nghị giữ lại: Không

Trường hợp đề nghị đưa ra khỏi quy hoạch: Không

KHOA CHĂM SÓC SỨC KHỎE SINH SẢN VÀ PHỤ SẢN

QUY HOẠCH CHỨC DANH TRƯỞNG KHOA

Trường hợp quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt đề nghị giữ lại: 

Trường hợp đề nghị bổ sung quy hoạch: Không

Trường hợp đề nghị đưa ra khỏi quy hoạch: Không

Trường hợp quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt đề nghị giữ lại: Không

Trường hợp đề nghị bổ sung quy hoạch: Không

Trường hợp đề nghị đưa ra khỏi quy hoạch: Không

QUY HOẠCH CHỨC DANH ĐIỀU DƯỠNG TRƯỞNG KHOA

Trường hợp quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt đề nghị giữ lại: 

Trường hợp đề nghị bổ sung quy hoạch: Không

Trường hợp đề nghị bổ sung quy hoạch: Không

Trường hợp đề nghị đưa ra khỏi quy hoạch: Không

QUY HOẠCH CHỨC DANH PHÓ TRƯỞNG KHOA
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1 Trần Chí Linh 02/04/1981 Kinh

Cát Trinh, 

Phù Cát, 

Bình Định

27/08/2021 27/08/2022 Dược sĩ V.08.08.22 ĐH Dược sĩ
Liên 

thông
Anh B

Cao 

đẳng tin
HTXSNV

B

1 Trần Chí Linh 02/04/1981 Kinh

Cát Trinh, 

Phù Cát, 

Bình Định

27/08/2021 27/08/2022 Dược sĩ V.08.08.22 ĐH Dược sĩ
Liên 

thông
Anh B

Cao 

đẳng tin
HTXSNV

XIV

A

1 Lê Trọng Huy 06/01/1981 Kinh

Phước An, 

Tuy Phước, 

Bình Định

20/01/2020 20/01/2021 Kỹ thuật y V.08.07.18 ĐH
Xét 

nghiệm
VHVL Anh B A HTTNV

2 Trần Quang Vinh 07/01/1971 Kinh

Cát Trinh, 

Phù Cát, 

Bình Định

21/07/2008 21/07/2009 Kỹ thuật y V.08.07.18 ĐH
Xét 

nghiệm
VHVL Sơ cấp Anh B A HTTNV

3
Nguyễn Thị Kim 

Hương
20/04/1984 Kinh

Cát Sơn, 

Phù Cát, 

Bình Định

22/12/2016 22/12/2017 Kỹ thuật y V.08.07.18 ĐH
Xét 

nghiệm
VHVL Sơ cấp Anh B B HTTNV

B

1 Trần Quang Vinh 07/01/1971 Kinh

Cát Trinh, 

Phù Cát, 

Bình Định

21/07/2008 21/07/2009 Kỹ thuật y V.08.07.18 ĐH
Xét 

nghiệm
VHVL Sơ cấp Anh B A HTTNV

2 Lê Trọng Huy 06/01/1981 Kinh

Phước An, 

Tuy Phước, 

Bình Định

20/01/2020 20/01/2021 Kỹ thuật y V.08.07.18 ĐH
Xét 

nghiệm
VHVL Anh B A HTTNV

3
Nguyễn Thị Kim 

Hương
20/04/1984 Kinh

Cát Sơn, 

Phù Cát, 

Bình Định

22/12/2016 22/12/2017 Kỹ thuật y V.08.07.18 ĐH
Xét 

nghiệm
VHVL Sơ cấp Anh B B HTTNV

C

1 Lê Trọng Huy 06/01/1981 Kinh

Phước An, 

Tuy Phước, 

Bình Định

20/01/2020 20/01/2021 Kỹ thuật y V.08.07.18 ĐH
Xét 

nghiệm
VHVL Anh B A HTTNV

2
Nguyễn Thị Kim 

Hương
20/04/1984 Kinh

Cát Sơn, 

Phù Cát, 

Bình Định

22/12/2016 22/12/2017 Kỹ thuật y V.08.07.18 ĐH
Xét 

nghiệm
VHVL Sơ cấp Anh B B HTTNV

XV KHOA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH

Trường hợp đề nghị bổ sung quy hoạch: Không

Trường hợp đề nghị đưa ra khỏi quy hoạch: Không

QUY HOẠCH CHỨC DANH KỸ THUẬT VIÊN TRƯỞNG KHOA

Trường hợp quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt đề nghị giữ lại: 

Trường hợp đề nghị bổ sung quy hoạch: Không

Trường hợp đề nghị đưa ra khỏi quy hoạch: Không

QUY HOẠCH CHỨC DANH TRƯỞNG KHOA

Trường hợp quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt đề nghị giữ lại: 

Trường hợp đề nghị bổ sung quy hoạch: Không

Trường hợp đề nghị đưa ra khỏi quy hoạch: Không

QUY HOẠCH CHỨC DANH PHÓ TRƯỞNG KHOA

Trường hợp quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt đề nghị giữ lại: 

QUY HOẠCH CHỨC DANH PHÓ TRƯỞNG KHOA

Trường hợp quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt đề nghị giữ lại: 

Trường hợp đề nghị bổ sung quy hoạch: Không

Trường hợp đề nghị đưa ra khỏi quy hoạch: Không

KHOA XÉT NGHIỆM
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A

B

1 Võ Nguyễn Việt Trung 03/04/1991 Kinh

Cát Hanh, 

Phù Cát, 

Bình Định

05/10/2022 05/10/2023 Bác sĩ V.08.01.03 ĐH Đa khoa
Liên 

thông
Sơ cấp Anh B

CNTT 

cơ bản
HTNV

C

1 Nguyễn Thị Cúc 03/08/1982 Kinh

Cát Trinh, 

Phù Cát, 

Bình Định

20/11/2015 20/11/2016 Điều dưỡng V.08.05.13 CĐ
Điều 

dưỡng

Chính 

quy
Anh B

CNTT 

cơ bản
HTTNV

XVI

A

1 Trần Thanh Mậu 02/06/1976  Kinh

Cát Hải, 

Phù Cát, 

Bình Định

07/10/2001 07/10/2002

Phó Trưởng 

khoa KSBT, 

HIV/AIDS

V.08.04.09 SĐH YTCC
Chính 

quy
Sơ cấp Anh C

CNTT 

cơ bản
HTTNV

2 Nguyễn Văn Khoa 12/10/1975 Kinh

Cát Tân, 

Phù Cát, 

Bình Định

18/01/2007 18/01/2008 Kỹ thuật y V.08.07.18 SĐH

KST - 

Côn 

trùng y 

học

Chính 

quy
Sơ cấp Anh B

CNTT 

cơ bản
HTTNV

1 Thân Hữu Nghĩa 27/09/1995  Kinh

Nhơn Phúc, 

An Nhơn, 

Bình Định

31/12/2022 31/12/2023 Bác sĩ V.08.02.06 ĐH YHDP
Chính 

quy
Sơ cấp Anh B1

CNTT 

cơ bản
HTTNV

B

1 Nguyễn Xuân Lê Vũ 04/10/1972 Kinh

Nhơn Hưng, 

An Nhơn, 

Bình Định

21/12/2006 21/12/2007 Y tế công cộng V.08.04.10 ĐH YTCC VHVL Sơ cấp Anh B
CNTT 

cơ bản
HTXSNV

2 Nguyễn Văn Khoa 12/10/1975 Kinh

Cát Tân, 

Phù Cát, 

Bình Định

18/01/2007 18/01/2008 Kỹ thuật y V.08.07.18 SĐH

KST - 

Côn 

trùng y 

học

Chính 

quy
Sơ cấp Anh B

CNTT 

cơ bản
HTTNV

1 Thân Hữu Nghĩa 27/09/1995  Kinh

Nhơn Phúc, 

An Nhơn, 

Bình Định

31/12/2022 31/12/2023 Bác sĩ V.08.01.03 ĐH YHDP
Chính 

quy
Sơ cấp Anh B1

CNTT 

cơ bản
HTTNV

XVII

QUY HOẠCH CHỨC DANH PHÓ TRƯỞNG KHOA

Trường hợp quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt đề nghị giữ lại: 

Trường hợp đề nghị bổ sung quy hoạch: Không

Trường hợp đề nghị đưa ra khỏi quy hoạch:

KHOA KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN

Trường hợp đề nghị đưa ra khỏi quy hoạch:

KHOA KIỂM SOÁT BỆNH TẬT, HIV/AIDS, YTCC, DD&ATTP

QUY HOẠCH CHỨC DANH TRƯỞNG KHOA

Trường hợp quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt đề nghị giữ lại: 

Trường hợp đề nghị bổ sung quy hoạch: Không

Trường hợp đề nghị đưa ra khỏi quy hoạch:

Trường hợp quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt đề nghị giữ lại: Không

Trường hợp đề nghị bổ sung quy hoạch: Không

Trường hợp đề nghị đưa ra khỏi quy hoạch:

QUY HOẠCH CHỨC DANH KỸ THUẬT VIÊN TRƯỞNG KHOA

Trường hợp quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt đề nghị giữ lại: Không

Trường hợp đề nghị bổ sung quy hoạch: Không

QUY HOẠCH CHỨC DANH TRƯỞNG KHOA

Trường hợp quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt đề nghị giữ lại: Không

Trường hợp đề nghị bổ sung quy hoạch: Không

Trường hợp đề nghị đưa ra khỏi quy hoạch: Không

QUY HOẠCH CHỨC DANH PHÓ TRƯỞNG KHOA
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A

1 Trịnh Tăng Quốc 07/10/1979 Kinh

Hoài Đức, 

Hoài 

Nhơn,Bình 

Định

22/10/2013 22/10/2014 Điều dưỡng V.08.05.12 ĐH
Gây mê 

hồi sức
VHVL Sơ cấp Anh B B HTTNV

B

C

1 Cao Thị Thiên Thủy 20/11/1983 Kinh

Cát Sơn, 

Phù Cát, 

Bình Định

25/02/2010 25/02/2011 Hộ sinh V.08.06.15 ĐH Hộ sinh VHVL sơ cấp Anh B B HTTNV

XVIII

A

1 Nguyễn Tấn Vũ 20/12/1974 Kinh

Cát Khánh, 

Phù Cát, 

Bình Định

26/07/2002 26/07/2003 Bác sĩ V.08.01.03 SĐH Nội khoa
Chính 

quy
Anh B B HTTNV

B

1 Huỳnh Văn Toàn 12/03/1968 Kinh

Cát Minh, 

Phù Cát, 

Bình Định

19/03/2002 19/03/2003 Bác sĩ V.08.01.03 ĐH Đa khoa
Chính 

quy
Anh B B HTTNV

XIX

A

1 Hà Văn Nam 07/06/1982 kinh

Cát Tường, 

Phù Cát, 

Bình Định

24/11/2022 24/11/2023 Bác sĩ V.08.01.03 ĐH YHCT chuyên tu Anh B
CNTT 

cơ bản
HTXSNV

B

1 Trần Thị Hiền 25/09/1991 Kinh

Cát Hanh, 

Phù Cát, 

Bình Định

03/09/2015 03/09/2016 Y sĩ V.08.03.07 TC
Y sĩ đa 

khoa

Chính 

quy
Anh B

CNTT 

cơ bản
HTTNV

Trường hợp đề nghị đưa ra khỏi quy hoạch: Không

QUY HOẠCH CHỨC DANH PHÓ TRƯỞNG TRẠM

Trường hợp quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt đề nghị giữ lại: 

Trường hợp đề nghị bổ sung quy hoạch: Không

Trường hợp đề nghị đưa ra khỏi quy hoạch:

TRẠM Y TẾ CÁT HANH

QUY HOẠCH CHỨC DANH TRƯỞNG TRẠM

Trường hợp quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt đề nghị giữ lại: Không

Trường hợp đề nghị bổ sung quy hoạch: 

QUY HOẠCH CHỨC DANH TRƯỞNG PHÒNG KHÁM

Trường hợp quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt đề nghị giữ lại: Không

Trường hợp đề nghị bổ sung quy hoạch: Không

Trường hợp đề nghị đưa ra khỏi quy hoạch:

QUY HOẠCH CHỨC DANH PHÓ TRƯỞNG PHÒNG KHÁM

Trường hợp quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt đề nghị giữ lại: Không

Trường hợp đề nghị đưa ra khỏi quy hoạch: Không

QUY HOẠCH CHỨC DANH ĐIỀU DƯỠNG TRƯỞNG KHOA

Trường hợp quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt đề nghị giữ lại: Không

Trường hợp đề nghị bổ sung quy hoạch: 

Trường hợp đề nghị đưa ra khỏi quy hoạch: Không

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA KHU VỰC CÁT MINH

Trường hợp quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt đề nghị giữ lại: Không

Trường hợp đề nghị bổ sung quy hoạch: 

Trường hợp đề nghị đưa ra khỏi quy hoạch: Không

QUY HOẠCH CHỨC DANH PHÓ TRƯỞNG KHOA

Trường hợp quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt đề nghị giữ lại: Không

Trường hợp đề nghị bổ sung quy hoạch: Không

QUY HOẠCH CHỨC DANH TRƯỞNG KHOA
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2 Lê Minh Vinh 26/12/1988 Kinh

Cát Hanh, 

Phù Cát, 

Bình Định

19/07/2016 19/07/2017 Y sĩ V.08.03.07 TC
Y sĩ 

YHCT

Chính 

quy
Anh B

CNTT 

cơ bản
HTTNV

1 Nguyễn Thị Lý 06/06/1986 Kinh
Nông Cống, 

Thanh Hóa
26/02/2015 26/02/2016 Dân số V.08.10.29 TC

Y sĩ đa 

khoa

Chính 

quy
Anh B

CNTT 

cơ bản
HTTNV

XX

A

B

XXI

A

B

XXII

A

B

1 Bùi Thị Thảo Vy 26/10/1990 Kinh

Cát Tài, Phù 

Cát, Bình 

Định

01/06/2018 01/06/2019 Điều dưỡng V.08.05.13 CĐ
Điều 

dưỡng

Chính 

quy
Anh B B HTTNV

1 Nguyễn Thị Tường Vi 27/07/1992 Kinh

Cát Thành, 

Phù Cát, 

Bình Định

26/09/2020 26/09/2021 Y sĩ V.08.03.07 TC
Y sĩ đa 

khoa

Chính 

quy
Anh B B HTTNV

XXIII

A

B

Trường hợp đề nghị đưa ra khỏi quy hoạch: Không

QUY HOẠCH CHỨC DANH PHÓ TRƯỞNG TRẠM

Trường hợp đề nghị bổ sung quy hoạch: Không

Trường hợp đề nghị đưa ra khỏi quy hoạch:

TRẠM Y TẾ CÁT THÀNH

QUY HOẠCH CHỨC DANH TRƯỞNG TRẠM

Trường hợp quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt đề nghị giữ lại: Không

Trường hợp đề nghị bổ sung quy hoạch: Không

QUY HOẠCH CHỨC DANH TRƯỞNG TRẠM

Trường hợp quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt đề nghị giữ lại: Không

Trường hợp đề nghị bổ sung quy hoạch: Không

Trường hợp đề nghị đưa ra khỏi quy hoạch: Không

QUY HOẠCH CHỨC DANH PHÓ TRƯỞNG TRẠM

Trường hợp quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt đề nghị giữ lại: 

Trường hợp đề nghị đưa ra khỏi quy hoạch: Không

QUY HOẠCH CHỨC DANH PHÓ TRƯỞNG TRẠM

Trường hợp quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt đề nghị giữ lại: Không

Trường hợp đề nghị bổ sung quy hoạch: Không

Trường hợp đề nghị đưa ra khỏi quy hoạch: Không

TRẠM Y TẾ CÁT KHÁNH

Trường hợp đề nghị bổ sung quy hoạch: Không

Trường hợp đề nghị đưa ra khỏi quy hoạch: Không

TRẠM Y TẾ CÁT MINH

QUY HOẠCH CHỨC DANH TRƯỞNG TRẠM

Trường hợp quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt đề nghị giữ lại: Không

Trường hợp đề nghị bổ sung quy hoạch: Không

QUY HOẠCH CHỨC DANH TRƯỞNG TRẠM

Trường hợp quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt đề nghị giữ lại: Không

Trường hợp đề nghị bổ sung quy hoạch: Không

Trường hợp đề nghị đưa ra khỏi quy hoạch: Không

QUY HOẠCH CHỨC DANH PHÓ TRƯỞNG TRẠM

Trường hợp quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt đề nghị giữ lại: Không

Trường hợp đề nghị bổ sung quy hoạch: Không

Trường hợp đề nghị đưa ra khỏi quy hoạch:

TRẠM Y TẾ CÁT TÀI
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1 Đỗ Thị Thúy Trầm 25/01/1987 Kinh

Cát Khánh, 

Phù Cát, 

Bình Định

21/11/2016 21/11/2017 Hộ sinh V.08.06.16 CĐ Hộ sinh
Liên 

thông
Anh B B HTTNV

1 Mai Văn Thanh 02/05/1980 Kinh

Cát Khánh, 

Phù Cát, 

Bình Định

16/08/2019 16/08/2020 Y sĩ V.08.03.07 TC
Y sĩ đa 

khoa

Chính 

quy
Anh B B HTTNV

XXIV

A

B

1 Nguyễn Thị Phượng 20/12/1976 Kinh

Cát Hải, 

Phù Cát, 

Bình Định

19/05/2008 19/05/2009 Hộ sinh V.08.06.16 CĐ Hộ sinh
Liên 

thông
Anh B B HTXSNV

2 Phan Thị Cẩm Tiên 16/12/1992 Kinh

Cát Hải, 

Phù Cát, 

Bình Định

16/10/2020 16/10/2021 Y sĩ V.08.03.07 TC
Y sĩ 

YHCT

Chính 

quy
 Anh A2 B HTTNV

XXV

A

B

XXVI

A

B

1 Lê Thị Kim Chi 15/08/1982 Kinh

Cát Tài, Phù 

Cát, Bình 

Định

16/04/2017 16/04/2018 Hộ sinh V.08.06.16 CĐ Hộ sinh
Chính 

quy
Anh B B HTTNV

XXVII

Trường hợp đề nghị bổ sung quy hoạch: Không

Trường hợp đề nghị đưa ra khỏi quy hoạch: Không

TRẠM Y TẾ CÁT THẮNG

QUY HOẠCH CHỨC DANH TRƯỞNG TRẠM

Trường hợp quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt đề nghị giữ lại: Không

Trường hợp đề nghị bổ sung quy hoạch: Không

Trường hợp đề nghị đưa ra khỏi quy hoạch: Không

QUY HOẠCH CHỨC DANH PHÓ TRƯỞNG TRẠM

Trường hợp quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt đề nghị giữ lại:

Trường hợp đề nghị đưa ra khỏi quy hoạch: Không

QUY HOẠCH CHỨC DANH PHÓ TRƯỞNG TRẠM

Trường hợp quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt đề nghị giữ lại: Không

Trường hợp đề nghị bổ sung quy hoạch: Không

Trường hợp đề nghị đưa ra khỏi quy hoạch: Không

TRẠM Y TẾ CÁT CHÁNH

Trường hợp đề nghị bổ sung quy hoạch: Không

Trường hợp đề nghị đưa ra khỏi quy hoạch: Không

TRẠM Y TẾ THỊ TRẤN CÁT TIẾN

QUY HOẠCH CHỨC DANH TRƯỞNG TRẠM

Trường hợp quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt đề nghị giữ lại: Không

Trường hợp đề nghị bổ sung quy hoạch: Không

QUY HOẠCH CHỨC DANH TRƯỞNG TRẠM

Trường hợp quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt đề nghị giữ lại: Không

Trường hợp đề nghị bổ sung quy hoạch: Không

Trường hợp đề nghị đưa ra khỏi quy hoạch: Không

QUY HOẠCH CHỨC DANH PHÓ TRƯỞNG TRẠM

Trường hợp quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt đề nghị giữ lại: 

Trường hợp quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt đề nghị giữ lại: 

Trường hợp đề nghị bổ sung quy hoạch: Không

Trường hợp đề nghị đưa ra khỏi quy hoạch:

TRẠM Y TẾ CÁT HẢI
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A

B

XXVIII

A

B

1 Nguyễn Thị Lợi 20/04/1976 Kinh

Cát Hưng, 

Phù Cát, 

Bình Định

23/09/2001 23/09/2002 Hộ sinh V.08.06.16 CĐ Hộ sinh
Chính 

quy
Anh B B HTTNV

Nguyễn Thị Nga 15/03/1983 Kinh

Cát Tiến, 

Phù Cát, 

Bình Định

19/10/2015 19/10/2016 Điều dưỡng V.08.05.13 CĐ
Điều 

dưỡng

Chính 

quy
Anh C A HTTNV

XXIX

A

B

1 Nguyễn Thị Lệ Duyên 18/04/1984 Kinh

Cát Nhơn, 

Phù Cát, 

Bình Định

18/11/2010 18/11/2011 Điều dưỡng V.08.05.13 CĐ
Điều 

dưỡng

Chính 

quy
Anh B

CNTT 

cơ bản
HTTNV

2 Nguyễn Thị Mỹ Trinh 25/05/1994 Kinh

Vĩnh Hảo, 

Vĩnh Thạnh, 

Bình Định

18/10/2019 18/10/2020 Hộ sinh V.08.06.16 CĐ Hộ sinh
Chính 

quy
Anh B

CNTT 

cơ bản
HTTNV

1 Lê Thị Hiến 01/02/1988 Kinh

Cát Tường, 

Phù Cát, 

Bình Định

18/06/2010 18/06/2011 Hộ sinh V.08.06.16 CĐ Hộ sinh
Chính 

quy
Anh B

CNTT 

cơ bản
HTTNV

XXX

A QUY HOẠCH CHỨC DANH TRƯỞNG TRẠM

Trường hợp quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt đề nghị giữ lại: Không

Trường hợp đề nghị bổ sung quy hoạch: Không

Trường hợp đề nghị đưa ra khỏi quy hoạch: Không

Trường hợp đề nghị đưa ra khỏi quy hoạch: Không

QUY HOẠCH CHỨC DANH PHÓ TRƯỞNG TRẠM

Trường hợp quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt đề nghị giữ lại: 

Trường hợp đề nghị bổ sung quy hoạch: Không

Trường hợp đề nghị đưa ra khỏi quy hoạch:

TRẠM Y TẾ CÁT NHƠN

Trường hợp đề nghị bổ sung quy hoạch: Không

Trường hợp đề nghị đưa ra khỏi quy hoạch: Không

TRẠM Y TẾ CÁT TƯỜNG

QUY HOẠCH CHỨC DANH TRƯỞNG TRẠM

Trường hợp quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt đề nghị giữ lại: Không

Trường hợp đề nghị bổ sung quy hoạch: Không

QUY HOẠCH CHỨC DANH TRƯỞNG TRẠM

Trường hợp quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt đề nghị giữ lại: Không

Trường hợp đề nghị bổ sung quy hoạch: Không

Trường hợp đề nghị đưa ra khỏi quy hoạch: Không

QUY HOẠCH CHỨC DANH PHÓ TRƯỞNG TRẠM

Trường hợp quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt đề nghị giữ lại: 

Trường hợp đề nghị đưa ra khỏi quy hoạch: Không

QUY HOẠCH CHỨC DANH PHÓ TRƯỞNG TRẠM

Trường hợp quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt đề nghị giữ lại: Không

Trường hợp đề nghị bổ sung quy hoạch: Không

Trường hợp đề nghị đưa ra khỏi quy hoạch: Không

TRẠM Y TẾ CÁT HƯNG

QUY HOẠCH CHỨC DANH TRƯỞNG TRẠM

Trường hợp quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt đề nghị giữ lại: Không

Trường hợp đề nghị bổ sung quy hoạch: Không
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B

1 Đặng Văn Dũng 16/06/1974 Kinh

Cát Nhơn, 

Phù Cát, 

Bình Định

16/02/2005 16/02/2006 Y sĩ V.08.03.07 TC
Y sĩ 

YHCT

Chính 

quy
Anh B

CNTT 

cơ bản
HTTNV

XXXI

A

B

1 Nguyễn Thị Liễu 25/09/1993 Kinh

Nhơn Mỹ, 

An Nhơn, 

Bình Định

07/09/2016 07/09/2017 Điều dưỡng V.08.05.13 CĐ
Điều 

dưỡng

Chính 

quy
Anh B B HTTNV

XXXII

A

1 Huỳnh Thái Đạt 07/07/1991 Kinh

Ngô Mây, 

Phù Cát, 

Bình Định

09/12/2014 09/12/2015 Bác sĩ V.08.01.03 ĐH YHCT
Liên 

thông
Sơ cấp Anh B

CNTT 

cơ bản
HTTNV

B

1 Trần Thị Kim Oanh 05/03/1978 Kinh

Cát Hanh, 

Phù Cát, 

Bình Định

19/08/2008 19/08/2009 Hộ Sinh V.08.06.16 CĐ Hộ Sinh
Liên 

thông
Anh B

CNTT 

cơ bản
HTTNV

2 Hà Thị Hồng Hạnh 09/10/1991 Kinh

Cát Tường, 

Phù Cát, 

Bình Định

19/01/2016 19/01/2017 Dược sĩ V.08.08.23 CĐ Dược sĩ
Liên 

thông
Anh B

CNTT 

cơ bản
HTTNV

3 Lý Lâm Diễm Kiều 20/09/1992 Kinh

Nhơn Tân, 

An Nhơn, 

Bình Định 

06/11/2015 06/11/2016 Y sĩ V.08.03.07 TC
Y sĩ 

YHCT

Chính 

quy
Anh B B HTTNV

XXIII

A

B

Trường hợp đề nghị đưa ra khỏi quy hoạch: Không

QUY HOẠCH CHỨC DANH PHÓ TRƯỞNG TRẠM

Trường hợp đề nghị bổ sung quy hoạch: Không

Trường hợp đề nghị đưa ra khỏi quy hoạch: Không

TRẠM Y TẾ THỊ TRẤN NGÔ MÂY

QUY HOẠCH CHỨC DANH TRƯỞNG TRẠM

Trường hợp quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt đề nghị giữ lại: Không

Trường hợp đề nghị bổ sung quy hoạch: Không

QUY HOẠCH CHỨC DANH TRƯỞNG TRẠM

Trường hợp quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt đề nghị giữ lại: Không

Trường hợp đề nghị bổ sung quy hoạch: 

Trường hợp đề nghị đưa ra khỏi quy hoạch: Không

QUY HOẠCH CHỨC DANH PHÓ TRƯỞNG TRẠM

Trường hợp quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt đề nghị giữ lại: 

Trường hợp đề nghị đưa ra khỏi quy hoạch: Không

QUY HOẠCH CHỨC DANH PHÓ TRƯỞNG TRẠM

Trường hợp quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt đề nghị giữ lại: 

Trường hợp đề nghị bổ sung quy hoạch: Không

Trường hợp đề nghị đưa ra khỏi quy hoạch: Không

TRẠM Y TẾ CÁT TRINH

Trường hợp đề nghị bổ sung quy hoạch: Không

Trường hợp đề nghị đưa ra khỏi quy hoạch:

TRẠM Y TẾ CÁT TÂN

QUY HOẠCH CHỨC DANH TRƯỞNG TRẠM

Trường hợp quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt đề nghị giữ lại: Không

Trường hợp đề nghị bổ sung quy hoạch: Không

QUY HOẠCH CHỨC DANH PHÓ TRƯỞNG TRẠM

Trường hợp quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt đề nghị giữ lại: Không
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XXIV

A

1 Thân Hữu Nghĩa 27/09/1995  Kinh

Nhơn Phúc, 

An Nhơn, 

Bình Định

31/12/2022 31/12/2023 Bác sĩ V.08.02.06 ĐH YHDP
Chính 

quy
Sơ cấp Anh B1

CNTT 

cơ bản
HTTNV

B

XXXV

A

B

XXVI

A

B

1 Nguyễn Thị Thu 19/01/1977 Kinh

Cát Minh, 

Phù Cát, 

Bình Định

19/12/2011 19/12/2012 Hộ sinh V.08.06.16 CĐ Hộ sinh
Liên 

thông
Sơ cấp Anh C B HTXSNV

Trường hợp đề nghị bổ sung quy hoạch: Không

Trường hợp đề nghị đưa ra khỏi quy hoạch: Không

QUY HOẠCH CHỨC DANH TRƯỞNG TRẠM

Trường hợp quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt đề nghị giữ lại: Không

Trường hợp đề nghị bổ sung quy hoạch: Không

Trường hợp đề nghị đưa ra khỏi quy hoạch: Không

QUY HOẠCH CHỨC DANH PHÓ TRƯỞNG TRẠM

Trường hợp quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt đề nghị giữ lại: 

Trường hợp đề nghị đưa ra khỏi quy hoạch: Không

QUY HOẠCH CHỨC DANH PHÓ TRƯỞNG TRẠM

Trường hợp quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt đề nghị giữ lại: Không

Trường hợp đề nghị bổ sung quy hoạch: Không

Trường hợp đề nghị đưa ra khỏi quy hoạch: Không

TRẠM Y TẾ CÁT SƠN

Trường hợp đề nghị bổ sung quy hoạch: Không

Trường hợp đề nghị đưa ra khỏi quy hoạch: Không

TRẠM Y TẾ CÁT LÂM

QUY HOẠCH CHỨC DANH TRƯỞNG TRẠM

Trường hợp quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt đề nghị giữ lại: Không

Trường hợp đề nghị bổ sung quy hoạch: Không

QUY HOẠCH CHỨC DANH TRƯỞNG TRẠM

Trường hợp quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt đề nghị giữ lại: Không

Trường hợp đề nghị bổ sung quy hoạch: 

Trường hợp đề nghị đưa ra khỏi quy hoạch: Không

QUY HOẠCH CHỨC DANH PHÓ TRƯỞNG TRẠM

Trường hợp quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt đề nghị giữ lại: Không

Trường hợp quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt đề nghị giữ lại: Không

Trường hợp đề nghị bổ sung quy hoạch: Không

Trường hợp đề nghị đưa ra khỏi quy hoạch: Không

TRẠM Y TẾ CÁT HIỆP
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